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UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:1504/SNN-CNTYTS 

V/v Hướng dẫn về điều kiện  

tái đàn heo sau dịch bệnh  

Dịch tả  heo Châu Phi. 

Đồng Tháp, ngày  14  tháng 10 năm 2019 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành. 
 

Căn cứ Luật th  y ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thú y; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

Căn cứ Quyết định số 4527/QĐ-BNN-TY ngày 15/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch 

tả heo Châu phi; 

Căn cứ Hướng dẫn 4249/HD-BNN-TY ngày 18/6/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương 

phẩm trong và ngoài vùng có bệnh dịch tả lợn Châu Phi; 

Căn cứ Công văn số 5329/BNN-CN ngày 25/7/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh 

học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; 

Căn cứ Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND 

tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản 

xuất, chăn nuôi gia s c, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Công văn số 1576/VPUBND-KT ngày 08/8/2019 của Văn phòng 

UBND về tình hình thực hiện công tác, phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi 

trên địa bàn Tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 1877/VPUBND-KT ngày 17/9/2019 của Văn phòng 

UBND về tình hình thực hiện công tác, phòng chống bệnh trên cây trồng, vật 

nuôi trên địa bàn Tỉnh, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn về điều kiện tái đàn 

heo sau dịch bệnh Dịch tả Châu Phi, cụ thể như sau: 

I. ĐIỀU KIỆN TÁI ĐÀN: 

Người chăn nuôi chỉ được phép tái đàn khi có đủ các điều kiện sau đây: 
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1. Có quyết định công bố hết dịch của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Trước khi chuẩn bị tái đàn, cần thực hiện: 

- Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp chuồng trại đảm bảo các điều kiện an toàn 

sinh học như: 

- Nền chuồng: cao ráo, bằng phẳng, đảm bảo không bị ngập nước trong 

thời điểm có nước lũ về; có độ nghiêng từ 1-2% để dễ thoát nước; 

- Vách chuồng: làm bằng các loại vật liệu chắc chắn, trơn, láng; đảm bảo 

an toàn cho gia súc và dễ vệ sinh, tiêu độc khử trùng; 

- Mái chuồng: được thiết kế cao ráo, thoáng mát, tránh được mưa tạt, gió 

lùa và dễ dàng vệ sinh; 

- Có hố tiêu độc, khử trùng ở lối ra, vào; có khu vực cách ly để vệ sinh, 

tiêu độc khử trùng con người và phương tiện trước khi ra, vào trại; 

- Có hầm/t i ủ biogas đủ đáp ứng đủ yêu cầu xử lý chất thải của trại chăn 

nuôi, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; 

- Xung quanh có đủ đất dự phòng trong trường hợp buộc phải tiêu hủy gia 

súc khi có dịch bệnh xảy ra. 

- Phải để trống chuồng và thực hiện nghiêm ngặt việc vệ sinh tiêu độc khử 

trùng chuồng trại liên tục ít nhất trong 30 ngày trước khi thả nuôi.  

- Phải đăng ký với chính quyền địa phương trước khi tái đàn gồm các 

thông tin cơ bản: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, nguồn gốc con giống, số lượng, 

lứa tuổi, trọng lượng bình quân/con, ngày dự kiến thả nuôi... 

- Phải đăng ký các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định tại Quyết 

định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban 

hành quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia 

s c, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

- Người chăn nuôi chỉ được phép tái đàn khi có sự đồng ý của chính 

quyền địa phương và của cơ quan Tài nguyên môi trường đối với các trường hợp 

phải đăng ký với cơ quan Tài nguyên môi trường theo quy định. 

3. Khi bắt con giống về nuôi, cần thực hiện: 

- Chỉ mua con giống rõ nguồn gốc ở các cơ sở có uy tín, có giấy chứng 

nhận kiểm dịch và kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả heo Châu Phi 

đối với các trường hợp mua con giống ngoài tỉnh. 

- Bố trí nuôi cách ly ít nhất 02 tuần trước khi nhập đàn (đối với các trại 

hiện đang còn heo trong trại). 
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- Chỉ sử dụng nước máy, hoặc nước sông đã được xử lý bằng hóa chất khử 

trùng nước (chlorine hoặc benkocid) để cho gia s c ăn, uống, tắm rữa và vệ sinh 

chuồng trại.  

- Ch  ý giữ ấm cho gia súc đặc biệt trong những ngày mưa bão hoặc khi 

thời tiết lạnh,,, 

4. Trong quá trình nuôi, cần thực hiện: 

- Thường xuyên theo dõi, giám sát sức khỏe đàn heo. 

- Tiêm phòng đầy đủ các bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm cho đàn vật nuôi: 

Dịch tả cổ điển, Phó thương hàn, Tụ huyết trùng, Tai xanh, LMLM và E. coli... 

- Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng định kỳ ít nhất 02 lần/tuần để tiêu 

diệt và hạn chế mầm bệnh xuất hiện, tồn tại trong môi trường; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh việc lấy mẫu giám sát dịch bệnh của cơ quan 

chuyên môn các điều kiện về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT: 

- Chủ động, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc giám 

sát và quản lý việc tái đàn của các hộ chăn nuôi trên địa bàn quản lý. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các đơn 

vị có liên quan, UBND các huyện, thị, thành triển khai có hiệu quả các giải pháp tái 

đàn heo nhằm giúp cho người chăn nuôi sớm ổn định, phát triển sản xuất.  

- Tham mưu, trình UBND tỉnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ việc tái đàn 

hoặc khuyến khích chuyển đổi sang đối tượng cây trồng, vật nuôi khác phù hợp.  

* Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản: 

- Tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn heo, chủ 

động kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh không để dịch bệnh lây 

lan rộng gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi; đồng thời sớm khống chế được 

dịch bệnh để tham mưu sớm công bố hết dịch trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc tái đàn. 

- Chủ động chuẩn bị các bước cần thiết hỗ trợ cho việc quá trình tái đàn 

như: tiến hành tập huấn việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn 

nuôi heo, tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật có liên quan cho người 

chăn nuôi, quy trình phòng bệnh, vệ sinh, tiêu độc khử trùng…  

- Phối hợp với các Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp các huyện, thị 

xã, thành phố quản lý tốt công tác giám sát dịch bệnh trên đàn gia s c trên địa 
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bàn toàn tỉnh; thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch, sản phẩm động vật, kiểm 

soát giết mổ, mua bán, vận chuyển gia s c đ ng quy định hiện hành.  

- Theo dõi, đôn đốc, khuyến khích thành lập các tổ hợp tác trong chăn 

nuôi heo; tổ chức liên kết với các công ty, doanh nghiệp đề x c tiến liên kết 

cung ứng, tiêu thụ sản phẩm sạch, an toàn. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành: 

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch 

vụ Nông nghiệp, Ủy ban nhân các xã, phường, thị trấn phối hợp với Chi cục 

Chăn nuôi, Th  y và Thủy sản thực hiện kế hoạch tái đàn heo, trong đó ch  

trọng thực hiện tốt công tác thống kê tổng đàn, theo dõi tình hình dịch bệnh trên 

heo, xác định tình hình phát triển thực tế của đàn heo tại địa phương cũng như 

kịp thời báo cáo tình hình sức khỏe đàn heo để cơ quan chuyên môn có hướng 

xử lý kịp thời, đ ng qui định; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về việc tái 

đàn heo trên toàn tỉnh phải gắn liền với chăn nuôi heo an toàn sinh học, không 

tái đàn ồ ạt, mất kiểm soát, dễ làm phát sinh dịch bệnh 

- Theo dõi quá trình thực hiện tái đàn heo trên địa bàn quản lý, báo cáo 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch tái đàn cũng 

như đề xuất các nhu cầu, định hướng phát triển đàn heo phù hợp với tình hình 

hình địa phương, gửi các báo báo, đề xuất của địa phương về Sở Nông nghiệp và 

PTNT để có hướng giải quyết kịp thời. 

Căn cứ Hướng dẫn này UBND các huyện, thị, thành chỉ đạo UBND các 

xã, phường, thị trấn phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát 

hướng dẫn, vận động người chăn nuôi không được tái đàn khi chưa thỏa mãn 

các điều kiện trên. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm và không hỗ trợ đối với 

các trường hợp cố tình vi phạm. 

Đề nghị UBND huyện, thị, thành phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tinh; 

- GĐ và PGĐ Sở; 

- Chánh VP Sở; 

- Phòng KHTC Sở; 

- Chi cục CNTYTS; 

- Lưu: VT, NC (K). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Thành Ngoan 
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